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	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số    1240    /UBND ngày 08     tháng  11    năm    2010    của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC bãi bỏ
	Lĩnh vực
	Ghi chú

	I
	Sở Công thương

	1 
	T-HNA 136966-TT
	Thủ tục Cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực
	Thương mại
	Trình tự, thủ tục cấp lại trong trường hợp này được thực hiện như thủ tục cấp mới

	2 
	T-HNA 136997-TT
	 Thủ tục cấp lại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bán buôn rượu trong trường hợp bị rách nát, mất hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
	Thương mại
	

	3 
	T- HNA- 140353-TT
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình điện (cấp điện áp đến 35kV) thuộc các nguồn vốn khác
	Điện
	Thủ tục này đã được thực hiện tại “thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình điện

	4 
	T- HNA-139909-TT
	Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung , gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương
	Điện
	

	II
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5 
	
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế
	Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ
	

	III
	Sở Xây dựng

	6 
	T-HNA-142254-TT


	Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng
	Xây dựng
	

	7 
	T-HNA-142496-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Quy định Phân cấp cho UBND cấp huyện


	8 
	T-HNA-142552-TT
	Cấp giấy phép đào đường đô thị
	Hạ tầng kỹ thuật

đô thị
	

	9 
	T-HNA-142569-TT
	Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	

	10 
	T-HNA-142588-TT
	Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	

	11 
	T-HNA-141412-TT
	Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Nghị định 88/2009)

	12 
	T-HNA-141495-TT
	Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	13 
	T-HNA-004783-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	14 
	T-HNA-141508-TT
	Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	15 
	T-HNA-141524-TT


	Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	16 
	T-HNA-141537-TT


	Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	17 
	T-HNA-141890-TT


	Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	18 
	T-HNA-141903-TT


	Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	19 
	T-HNA-141915-TT
	Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức
	Kinh doanh

bất động sản
	

	20 
	T-HNA-141965-TT


	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn  ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
	Xây dựng
	Sở kế hoạch và đầu tư  thẩm định theo quyết định 661/2009 của UBND tỉnh Hà Nam


	21 
	T-HNA-142028-TT
	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
	Xây dựng
	

	22 
	T-HNA-142055-TT
	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư
	Xây dựng
	

	IV
	Sở kế hoạch và đầu tư

	23 
	T- HNA- 126935-TT
	Đăng ký đầu tư  đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	Lĩnh vực đầu tư
	Áp dụng chung thành thủ tục “đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư”  theo trình tự thủ tục quy định tại Quyết định 26/2009/QĐ-UB ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh

	24 
	T- HNA- 126999- TT
	Đăng ký đầu tư  đối với dự án đầu tư  trong nước không đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư  từ  15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	Lĩnh vực đầu tư
	

	25 
	T- HNA- 127022-TT
	Đăng ký đầu tư  đối với dự án đầu tư  trong nước có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)
	Lĩnh vực đầu tư
	

	26 
	T- HNA- 131378-TT
	Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/ chi nhánh)
	Lĩnh vực đầu tư
	Áp dụng chung thành thủ tục “Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư”  theo trình tự thủ tục quy định tại Quyết định 26/2009/QĐ-UB ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh

	27 
	T- HNA- 131405-TT
	Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/ chi nhánh)
	Lĩnh vực đầu tư
	

	28 
	T- HNA- 131433-TT
	Thẩm tra cấp GCNĐT đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp/ chi nhánh
	Lĩnh vực đầu tư
	

	V
	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

	29 
	
	Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	Lĩnh vực dạy nghề


	Đơn vị đào tạo cấp

	30 
	
	Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với lớp dạy nghề
	Lĩnh vực dạy nghề
	Đăng ký tại đơn vị đào tạo



	31 
	
	Đăng ký học nghề (dành cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người tàn tật, hộ nghèo)
	Lĩnh vực dạy nghề


	

	32 
	
	Quyết định thành lập trường Cao đẳng nghề
	Lĩnh vực dạy nghề
	

	33 
	
	Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc
	Lĩnh vực dạy nghề


	

	34 
	
	Thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề công lập thuộc tỉnh hoặc thành lập trường trung cấp nghề tư thục.
	Lĩnh vực dạy nghề


	

	VI
	Sở Y tế

	35 
	T-HNA-094525-TT
	Cấp chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân
	Y, y học cổ truyền
	

	36 
	T- HNA-095672-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân
	Y, y học cổ truyền
	

	37 
	T-HNA-095672-TT
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân
	Y, y học cổ truyền
	

	38 
	T- HNA-121519-TT
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân
	Y, y học cổ truyền
	

	39 
	T- HNA-122333-TT
	Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động
	Giám định y khoa

	

	VII
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

	40 
	
	Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh  quản lý
	Lâm nghiệp
	a) 

	41 
	
	Phê duyệt thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng.
	Lâm nghiệp
	

	42 
	
	Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng.
	Lâm nghiệp
	

	43 
	
	Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ.
	Lâm nghiệp
	

	44 
	
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.
	Lâm nghiệp
	

	45 
	
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức.
	Lâm nghiệp
	

	46 
	
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh.
	Lâm nghiệp
	

	47 
	T-HNA-136168-TT


	Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.
	Thú y
	

	48 
	T-HNA-137012-TT
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
	Chăn nuôi TS
	

	49 
	T-HNA-137145-TT
	Cấp giấy phép khai thác thủy sản
	Chăn nuôi TS
	

	50 
	T-HNA-137167-TT
	Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
	Chăn nuôi TS
	

	51 
	T-HNA-137183-TT
	Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
	Chăn nuôi TS
	

	52 
	
	Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản
	Chăn nuôi TS
	

	53 
	T-HNA-136888-TT
	Miễn giảm giám sát hoạt động đối với  Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được chỉ định có chứng chỉ công nhận (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
	Trồng trọt
	

	54 
	T-HNA-138705-TT
	Thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu
	Xây dựng cơ bản
	Sở Kế hoạch & Đầu tư  thực hiện theo Quyết định 1021/QĐ-UBNDngày  27/9/2010Các ngành tham gia ý kiến theo quyết định 661/2010 của UBND tỉnh.

	VIII
	Sở Giao thông vận tải

	55 
	T-HNA-056442-TT
	Cấp sổ nhật trình chạy xe cho xe vận chuyển khách theo tuyến cố định
	Đường bộ
	

	56 
	T-HNA-076333-TT
	Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định - đăng ký thay xe khai thác tuyến
	Đường bộ
	

	IX
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	57 
	
	Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
	Môi trường
	Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của BTN&MT về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2009

	58 
	T-HNA-135740-TT
	Cấp phép khai thác khoáng sản công suất dưới 100.000 m3/năm
	Địa chất- Khoáng sản
	

	59 
	T-HNA-135484-TT
	Cấp giấy phép thăm dò, sử dụng nước dưới đất
	Tài nguyên nước
	

	60 
	T-HNA-135471-TT
	Cấp giấy phép khai thác nước mặt
	Tài nguyên nước
	

	61 
	T-HNA-135524-TT
	Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	Tài nguyên nước
	

	62 
	T-HNA-135507-TT
	Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
	Tài nguyên nước
	

	63 
	T-HNA-135567-TT
	Giấy phép và gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản
	Khoáng sản
	

	X
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	64 
	T-HNA-135685-TT
	Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
	Du lịch
	

	65 
	T-HNA-135693-TT
	Cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
	Du lịch
	

	66 
	T-HNA-135701-TT
	Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
	Du lịch
	

	67 
	T-HNA-135751-TT
	Cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên
	Du lịch
	

	68 
	T-HNA-135757-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận thuyết minh viên
	Du lịch
	

	69 
	T-HNA-135762-TT
	Cấp đổi Giấy chứng nhận thuyết minh viên
	Du lịch
	

	70 
	T-HNA-135802-TT
	Công nhận đô thị du lịch
	Du lịch
	

	71 
	
	Thành lập bảo tàng cấp tỉnh
	Văn hoá
	

	72 
	
	Thành lập Bảo tàng tư nhân
	Văn hoá
	

	73 
	
	Xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân
	Văn hoá
	

	74 
	
	Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân
	Văn hoá
	

	75 
	
	Thành lập Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng
	Văn hoá
	

	76 
	
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi
	Văn hoá
	

	XI. Ban quản lý các khu công nghiệp

	77 \
	
	Cấp giấy xác nhận quyền sở hữu công trình
	Quản lý Môi trường- Đất đai
	Theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

	78 
	
	Cấp lại giấy xác nhận quyền sở hữu công trình
	Quản lý Môi trường- Đất đai
	

	XII
	Cấp huyện

	79 
	T-HNA-125461
	Đăng ký thay đổi số lượng xã viên
	Đăng ký kinh doanh
	Việc thay đổi số lượng xã viên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của HTX vì vậy HTX chỉ cần thông báo về việc thay đổi này (Khoản 1 điều 21 Nghị định 87/2005/NĐ-CP)



	80 
	
	Đổi GCN đăng ký kinh doanh cá thể
	Đăng ký KD
	Mục 3 Điều 4 nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 “Những doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ĐKKD trước khi  Nghị định này có hiệu lực không phải đổi Giấy chứng nhận ĐKKD và sẽ được cấp GCN ĐKKD mới khi đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD

	81 
	
	Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ cá thể
	Đăng ký kinh doanh
	Khoản 2 Điều 4 Nghị định 88/2006/NĐ-CP quy định: trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh chỉ cần thông báo với cơ quan ĐKKD cấp huyện nơi đã ĐKKD và cơ quan thuế trực tiếp quản lý
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